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TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn     
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.
Thực hiện Công văn số 1075/UBND-KT ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ triển khai các nội dung phân cấp tại Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022, số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 và Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính; Công văn số 4807/VP-KGVX ngày 19/10/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Sở Thông tin và Truyền thông kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự
thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với những nội dung chính như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ, Quy định cơ chế quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

- Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;

- Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

- Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

2. Cơ sở thực tiễn

Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo ra những chuyển biến sâu sắc về nhận thức của cán bộ, đảng viên, người dân về giảm nghèo về thông tin, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng lòng, hưởng ứng của người dân nông thôn. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, kinh tế - xã hội khu vực nông thôn phát triển khá toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, nâng cao. 
Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025, Quốc hội đã phê duyệt Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó tại điểm a, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 21, của Thông tư có quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nội dung và mức chi cụ thể”. Do vậy để có đủ cơ sở pháp lý tổ chức triển khai một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định tại Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính thì việc xây dựng Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách nhà nước chi cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là cần thiết.
Từ cơ sở pháp lý và thực tiễn phân tích trên, Sở Thông tin và Truyền thông trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách nhà nước chi cho một số nội dung thực hiện mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn làm cơ sở để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích

Việc xây dựng Nghị quyết  nhằm quy định cụ thể mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, là cơ sở, pháp lý để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo thống nhất, đúng quy định.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết 

Mức hỗ trợ được xây dựng đảm bảo theo đúng các quy định của Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan, phù hợp với điều kiện thực tế và phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số
929/TB-HĐND ngày 18/10/2022 về việc chấp thuận xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh ban
hành Công văn số 4807/VP-KGVX ngày 19/10/2022 giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các bước xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo đúng trình tự, thủ tục quy định. 
Thực hiện nhiệm vụ được giao Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết tại Quyết định số 274/QĐ-STTTT ngày 29/9/2022; ngày 05/10/2022 Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 2080/STTTT-TTBCXB gửi các thành viên Tổ soạn thảo thống nhất các nội dung dự thảo Nghị quyết. 
Ngày …/10/2022, Sở đã có Công văn số …../STTTT-TTBCXB về việc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và góp ý đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan. Sở đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị tại báo cáo số …./BC-STTTT ngày …./10/2022.
Ngày …/10/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số …../STTTT-TTBCXB gửi Sở Tư pháp về việc thẩm định dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để hoàn thiện dự thảo hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét. Sở đã có Báo cáo số …./BC-STTTT, ngày …./10/2022 giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết theo nội dung tại Thông báo số …/TB-UBND ngày …/11/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục 
Dự thảo Nghị quyết bố cục gồm 03 Điều:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

  Điều 2. Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
2.1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 Các nội dung chi và mức chi không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các quy định của pháp luật hiện hành.

b) Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2.2. Quy định mức hỗ trợ 

2.2.1. Chi thiết lập mới cụm thông tin điện tử

a) Về kết cấu, quy mô, yêu cầu kỹ thuật: Cụm thông tin điện tử bao gồm hệ thống các thiết bị điện tử màn hình cỡ lớn (có bộ máy tính điều khiển và thiết bị phụ trợ kèm theo), được lắp đặt cố định tại địa điểm thiết lập; Số lượng màn hình (01 mặt, 02 mặt, 03 mặt) và diện tích màn hình được xác định tùy theo yêu cầu, phù hợp với vị trí lắp đặt, hiệu quả thông tin, tuyên truyền; Màn hình cỡ lớn được lắp đặt cố định trên trụ đỡ hoặc treo trên khung giàn (tùy theo vị trí lắp đặt), đảm bảo an toàn về thiết bị và thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan; an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống máy tính, phần mềm điều khiển và hệ thống kết nối truyền dẫn tới đơn vị quản lý nội dung thông tin.

  b) Mức chi:  

- Đối với cụm thông tin cơ sở 01 màn hình hỗ trợ không quá 3.500 triệu;

- Đối với cụm thông tin cơ sở 02 màn hình hỗ trợ không quá 7.500 triệu;

- Đối với cụm thông tin cơ sở 03 màn hình hỗ trợ không quá 10.000 triệu.
2.2.2. Chi sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng đối với cụm thông tin điện tử đã thiết lập trước đây.

Thực hiện theo Thông tư số 65/2021/TT-BTC  ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công, Thông tư số 58/2016/TT-BTC  ngày 29 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND  ngày 20 tháng 7 năm 2018  quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn.

2.2.3. Chi hỗ trợ duy trì, vận hành cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại 01 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

a. Hỗ trợ tiền điện duy trì hoạt động tại điểm phục vụ: 100.000 đồng/tháng.

b. Hỗ trợ tiền công hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ: 312.000 đồng/tháng.

2.2.4. Chi tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã. 
a) Nội dung thực hiện:
- Thiết lập mới đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các xã chưa có đài truyền thanh;
- Mở rộng hoạt động của đài truyền thanh xã để đáp ứng nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền gồm: Mở rộng hệ thống cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các thôn, xóm trong xã để đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin thiết yếu đến các hộ dân trong xã; Thay thế cụm loa có dây, không dây FM bị hỏng, không còn sử dụng được sang cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
b) Thành phần cơ bản, yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin của đài truyền thanh xã thiết lập mới, nâng cấp theo quy định tại Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
c) Mức chi:
- Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghi thông tin - viễn thông: 30 triệu đồng/cụm.

- Thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình phát thanh: 15 triệu đồng.

- SIM (03 năm): 1.5 triệu đồng/SIM.

- Loa: 650.000 đồng /loa.

- Cột treo loa: 600.000đ/cột.

- Micro: 1.2 triệu đồng.

- Phầm mềm quản lý cụm thu phát thanh: 20 triệu đồng.

- Thiết bị tích hợp với truyền thanh FM hiện có (nếu cần): 30 triệu đồng.

- Các thiết bị phụ trợ, vật tư khác (công lắp đặt, dây điện, ổ cắm…): 05 triệu đồng.

- Chi phí tư vấn (lập:7% tổng chi phí thiết bị).

Số lượng cụm thu, SIM, loa, cột treo loa, micro và thiết bị phụ trợ căn cứ vào thực tế.

 2.2.5. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí sự nghiệp phân bổ từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành.

2.3. Tổ chức thực hiện
2.3.1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.
2.3.2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh; (2) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; (3) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; (4) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (5) Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; (6) Bản chụp ý kiến góp ý; (7) Các văn bản của Trung ương)
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở;

- Phòng TTBCXB, VP;

- Lưu: VT, TTBCXB(ĐTT).
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